
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Mã LHP Giảng viên HD Hội đồng Thời gian Phòng

1 2000003119 Trần Duy Anh Nam 28/11/2002 20DTH1D 010107382603 Vương Xuân Chí 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

2 2000002593 Phạm Ngọc Đức Nam 13/03/2002 20DTH1A 010107382603 Vương Xuân Chí 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

3 2000002996 Huỳnh Trường Giang Nam 27/12/2002 20DTH1A 010107382603 Vương Xuân Chí 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

4 2000002115 Đặng Xuân Hoan Nam 20/10/2002 20DTH1A 010107382603 Vương Xuân Chí 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

5 2000002154 Phạm Trung Nghĩa Nam 28/01/2002 20DTH1B 010107382603 Vương Xuân Chí 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

6 2000002953 Đặng Minh Nhựt Nam 25/11/2002 20DTH2A 010107382603 Vương Xuân Chí 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

7 2000002963 Lê Hoàng Phúc Nam 16/09/2002 20DTH1C 010107382603 Vương Xuân Chí 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

8 2000004229 Trần Huỳnh Thắng Nam 27/01/2002 20DTH2A 010107382603 Vương Xuân Chí 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

9 2000002035 Tô Bảo Trân Nữ 28/05/2002 20DTH2A 010107382603 Vương Xuân Chí 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

10 1911549467 Bùi Đức Trọng Nam 15/02/2001 19DTH1D 010107382603 Vương Xuân Chí 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

11 1911547431 Lê Đức Trung Nam 25/02/2001 19DTH3A 010107382603 Vương Xuân Chí 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

12 1800002553 Võ Thành Xuân Nam 20/07/2000 18DTH2A 010107382603 Vương Xuân Chí 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

13 1900009468 Hứa Đạt Nam 19/07/2001 19DTH3A 010107382602 Trần Châu Thanh Thiện 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

14 1911547732 Cao Phúc Hoài Nam 08/05/2001 19DTH2C 010107382602 Trần Châu Thanh Thiện 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

15 1800003707 Nguyễn Quốc Huy Nam 21/01/2000 18DTH1C 010107382602 Trần Châu Thanh Thiện 1
7h30 - 11h30 Phòng L.610

16 2000006172 Phan Quang Khải Nam 10/06/2002 20DTH1C 010107382602 Trần Châu Thanh Thiện 1
13h00 - 15h00 Phòng L.610

17 2000000992 Đặng Nguyễn Hoàng Nam Nam 18/10/2002 20DTH2A 010107382602 Trần Châu Thanh Thiện 1
13h00 - 15h00 Phòng L.610

18 1911547824 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 14/07/2001 19DTH2C 010107382602 Trần Châu Thanh Thiện 1
13h00 - 15h00 Phòng L.610

19 2000002020 Hà Tấn Tài Nam 29/01/2002 20DTH2A 010107382602 Trần Châu Thanh Thiện 1
13h00 - 15h00 Phòng L.610

20 1900008924 Phạm Minh Tiến Nam 16/06/2001 19DTH3A 010107382602 Trần Châu Thanh Thiện 1
13h00 - 15h00 Phòng L.610

21 1900008394 Khẩu Văn Toàn Nam 15/09/2001 19DTH1D 010107382602 Trần Châu Thanh Thiện 1
13h00 - 15h00 Phòng L.610

22 2000002547 Lê Phú Trí Nam 26/05/2002 20DTH1B 010107382602 Trần Châu Thanh Thiện 1
13h00 - 15h00 Phòng L.610
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